
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HỒ CHÍ MINH	             
 TRƯỜNG THPT NĂNG KHIẾU TDTT H.BC 
                         TỔ: SỬ - ĐỊA - CD                                 
KHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2022 – 2023 
MÔN LỊCH SỬ – KHỐI 12 (KHTN)
	STT
	Nội dung kiến thức
	Số câu hỏi theo mức độ nhận biết
	Tổng số câu hỏi
	Tổng thời gian
	Tỉ lệ %

	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụngcao
	
	
	

	
	
	Ch TN
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	Thời gian
	Ch TN
	Ch TL
	
	

	1
	Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
	8
	-
	16
	4
	-
	13
	2
	-
	8
	1
	-
	8
	15
	-
	45
	37.5%

	2

	Phong trào cách mạng 1930 - 1935
	2
	-
	
	4 
	-
	
	1
	-
	
	 1
	-
	
	8
	
	
	20%

	3
	Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam dân chủ Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời.
	8
	-
	
	6
	-
	
	1
	-
	
	2
	-
	
	17
	-
	
	42.5%

	
	Tổng
	18
	-
	16
	14
	-
	13
	4
	-
	8
	4
	-
	8
	40
	-
	45 
	100%

	
	Tỉ lệ
	45%
	35%
	10%
	10 %
	-
	-
	-
	100%

	
	Tổng điểm
	4,5
	3,5
	1
	1
	40
	-
	45
	10
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BẢNG ĐẶC TẢ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ I – NĂM HỌC 2022 – 2023 
MÔN LỊCH SỬ – KHỐI 12 (KHTN)
	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Chuẩn kiến thức kĩ năng cần kiểm tra
	Câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	1

	Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1930
	- Chính sách khai thác thuộc địa lần hai của Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam



	Nhận biết
- Nhớ được mục đích, nội dung, của cuộc khai thác thuộc địa lần hai của thực dân Pháp ở Đông Dương
- Biết được chuyển biến về kinh tế, xã hội Việt Nam dưới tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần hai của Pháp ở Đông Dương
Thông hiểu
- Hiểu được những mâu thuẫn trong xã hội Việt Nam lúc bấy giờ
Vận dụng 
 Giải thích  các sự kiện lịch sử
Vận dụng cao
Liên kết các sự kiện lịch sử
	8
	4
	2
	1

	
	
	- Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam 1919 – 1925 

	Nhận biết
- Nắm được các hoạt động đấu tranh trong phong trào dân tộc dân chủ 1919 – 1925  
- Nắm được những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc
Thông hiểu
- Hiểu được mục đích đấu tranh của các giai cấp
- Hiểu được con đường cách mạng Nguyễn Ái Quốc lựa chọn
Vận dụng
- Phân tích sự kiện lịch sử
Vận dụng cao
- Liên kết sự kiện lịch sử
	
	
	
	

	
	
	- Đảng cộng sản Việt Nam ra đời


	Nhận biết
- Biết được ba tổ chức cộng sản xuất hiện vào năm 1929
- Biết được quá trình thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; các văn bản thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng
Thông hiểu
-  Hiểu được quá trình phân hóa của các tổ chức cách mạng thành các tổ chức cộng sản
- Xác định được cơ chế hoạt động của các tổ chức cộng sản
Vận dụng
- Phân tích được các ý nghĩa của sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam
	
	
	
	

	2
	Phong trào cách mạng 1930 - 1935

	- Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô Viết Nghệ - Tĩnh

	Nhận biết
- Nắm được các cuộc đấu tranh trong phong trào cách mạng 1930 – 1931
 - Biết được các chính sách của chính quyền Xô Viết Nghệ - Tĩnh
- Nắm được nội dung hội nghị lần 1 BCH Trung ương Đảng 10/1930
Thông hiểu
- Hiểu được vai trò của Xô Viết Nghệ - Tĩnh 
- Hiểu được ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm cách mạng giai đoạn 1930 -1931
Vận dụng 
- Phân tích được những hạn chế trong Nghị quyết Hội nghị tháng 10/1930
	2
	4
	1
	1

	3
	Phong trào giải phóng dân tộc và Tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam dân chủ Việt Nam dân chủ cộng hòa
 ra đời.
	- Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương tháng 11/1939
	Nhận biết
- Nắm được nội dung Hội Nghị Trung ương tháng 11/1939
Thông hiểu
- Hiểu được ý nghĩa quan trọng của Hội Nghị Trung ương tháng 11/1939
	8
	6
	1
	2

	
	
	- Nguyễn Ái Quốc về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Hội nghị lần 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ( 5/1941). 

	Nhận biết
- Nắm được các sự kiện lịch sử
Thông hiểu
- Hiểu được vai trò của Nguyễn Ái Quốc đối với lịch sử dân tộc 
- Hiểu được ý nghĩa quan trọng của Hội nghị Trung ương 8
	
	
	
	

	
	
	- Chuẩn bị tiến tới khởi nghĩa giành chính quyền

	Nhận biết
- Nắm được sự kiện lịch sử liên quan đến chuẩn bị khởi nghĩa giành chính quyền
Thông hiểu
- Xác định sự kiện lịch sử
	
	
	
	

	
	
	- Nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cách mạng tháng Tám

	Nhận biết
- Biết được những nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử, bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám 1945
Vận dụng cao
Liên kết sự kiện lịch sử
	
	
	
	



	Duyệt của Ban Giám hiệu
	
	

	Hiệu phó chuyên môn

	(đã ký)


         Trần Thị Huyền Trang
	
	Tổ trưởng chuyên môn

[bookmark: _GoBack]	(đã ký)


Phan Thị Lâm


 
Nơi nhận:
+ BGH;
+ GV trong tổ;
+ Lưu hồ sơ CM.





